
STT Mã HV Họ Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 1603AHL3/06 Trần Thị Phương Anh Nữ 28/03/1994 Hà Tây

2 1603AHL3/47 Trần Vũ Minh Chức Nam 18/10/1991 Cần Thơ

3 1603AHL3/02 Bùi Tấn Đạt Nam 13/02/1997 Bình Dương

4 1603AHL3/31 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 14/04/1995 Đắk Lắk

5 1603AHL3/11 Nguyễn Thụy Nhật Hà Nữ 27/08/1996 Bình Dương

6 1603AHL3/42 Trần Thị Mỹ Hiền Nữ 15/04/1998 Bình Dương

7 1603AHL3/36 Trần Thị Kim Hiền Nữ 16/10/1997 Bình Dương

8 1603AHL3/08 Ksor H'sin Nữ 16/12/1995 Gia Lai

9 1603AHL3/29 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 01/01/1997 Bình Dương

10 1603AHL3/21 Trịnh Thị Huyền Nữ 17/09/1996 Nam Định

11 1603AHL3/18 Nguyễn Thị Phương Huyền Nữ 17/08/1995 Tp.HCM

12 1603AHL3/19 Đỗ Thị Huyền Nữ 11/04/1995 Ninh Bình

13 1603AHL3/09 Trần Quốc Khánh Nữ 25/02/1996 Bình Định

14 1603AHL3/43 Nguyễn Thị Tuyết Lành Nữ 25/10/1998 Bình Dương

15 1603AHL3/28 Nguyễn Thị Thanh Lịch Nữ 24/06/1997 Bình Dương

16 1603AHL3/37 Hà Nguyễn Ngọc Linh Nữ 10/06/1995 Bình Định

17 1603AHL3/07 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 30/11/1997 Bình Dương

18 1603AHL3/26 Trịnh Thị Linh Nữ 15/05/1995 Thanh Hóa

19 1603AHL3/24 Trần Thị Ngọc Loan Nữ 29/10/1995 Bình Dương

20 1603AHL3/15 Huỳnh Hoa Mai Nữ 20/07/1997 Tp.HCM

21 1603AHL3/13 Nguyễn Thị Hồng Mẫn Nữ 31/12/1994 Sông Bé

22 1603AHL3/16 Lư Tú My Nữ 16/10/1997 Bình Dương

23 1603AHL3/46 Phạm Thanh Nhàn Nữ 17/06/1995 Tây Ninh

24 1603AHL3/14 Nguyễn Bình Phương Nhi Nữ 09/12/1997 Bình Dương

25 1603AHL3/27 Nguyễn Thị Ngọc Nữ Nữ 27/07/1998 Bến Tre

26 1603AHL3/04 Vy Thị Phấn Nữ 24/01/1996 Lạng Sơn

27 1603AHL3/45 Nguyễn Ngọc Phú Nữ 01/01/1995 Bình Dương

28 1603AHL3/44 Nguyễn Thị Phượng Nữ 18/11/1994 Nghệ An

29 1603AHL3/10 Thái Thị Ánh Quy Nữ 08/06/1997 Bình Thuận

30 1603AHL3/01 Phan Đoàn Kim Quyên Nữ 17/08/1995 Bình Dương

31 1603AHL3/03 Trần Thanh Quyên Nữ 31/08/1995 Bình Dương

32 1603AHL3/48 Từ Thị Phương Sang Nữ 03/12/1995 Bình Dương

33 1603AHL3/22 Võ Thị Anh Thư Nữ 15/07/1996 Sông Bé

34 1603AHL3/30 Lương Thị Thương Nữ 20/11/1997 Kon Tum

35 1603AHL3/34 Nguyễn Thị Thương Nữ 13/06/1995 Hà Nam

36 1603AHL3/05 Phạm Trung Tính Nam 10/09/1994 Bình Dương

37 1603AHL3/38 Bùi Trần Linh Trang Nữ 05/12/1996 Thanh Hóa

38 1603AHL3/23 Lê Ngọc Trinh Nữ 03/12/1996 Sông Bé

39 1603AHL3/12 Nguyễn Ngọc Tuyền Nữ 06/06/1996 Bình Dương

40 1603AHL3/32 Trượng Thị Bích Vang Nữ 26/08/1994 Ninh Thuận

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CĂN BẢN

Khai giảng: 15/11/2016 - Kết thúc: 07/01/2017 ( 8 tuần)

Thời gian học: 17h30 - 20h30

Phòng: B4.105



41 1603AHL3/35 Nguyễn Thị Việt Nữ 06/02/1998 Thanh Hóa

42 1603AHL3/17 Triệu Huy Vũ Nam 13/02/1997 Bình Dương

43 1603AHL3/25 Nguyễn Huỳnh Thanh Vy Nữ 05/07/1997 Bình Dương

44 1603AHL3/20 Đỗ Thị Hồng Yến Nữ 12/08/1996 Bình Dương

45 1603AHL3/33 Trần Như Yến Nữ 11/11/1995 Bình Định

Danh sách này có 45 học viên


